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PHẦN MỞ ĐẦU

I. Tính cấp thiết của đề án
Chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật nói chung, trẻ khuyết tật nói riêng là một trong những vấn đề được tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đã có nhiều chính sách liên quan đến người khuyết tật được ban hành, đây là một trong những nội dung ưu tiên trong chính sách xã hội của Nhà nước. Bộ luật lao động, Luật trẻ em, Luật người khuyết tật luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật. Đặc biệt, Luật người khuyết tật đã quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, gia đình, xã hội đối với người khuyết tật; khẳng định quyền của người khuyết tật trong nhiều lĩnh vực quan trọng như: Giáo dục, y tế, việc làm và tham gia hoạt động xã hội.

 Tỉnh Quảng Trị có khoảng 25.606 người khuyết tật, trong đó trẻ em khuyết tật có 1.808 người. Theo số liệu khảo sát của ngành Giáo dục, hiện nay số trẻ khuyết tật học hoà nhập tại các cơ sở giáo dục công lập 834 em; số trẻ học tại trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị là 130 em, tại các Trung tâm chuyên biệt là 59 em.  

Hiện nay, Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời chính sách đối với học sinh khuyết tật học tập tại trường Trẻ em khuyết tật tỉnh không còn phù hợp với tình hình thực tế và chưa có chính sách hỗ trợ cho các cháu khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật và giảm bớt một phần khó khăn cho các gia đình trẻ khuyết tật, tạo điều kiện cho các cháu khi tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục công lập thì việc ban hành “Chính sách hỗ trợ cho trẻ mầm non và học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” là rất cần thiết.

II. Mục đích và phạm vi đề án


1. Mục đích

Phát triển trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị về quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật, mở thêm cấp trung học cơ sở để tạo điều kiện cho học sinh khuyết tật có cơ hội nâng cao tri thức và thành thạo ít nhất một nghề cơ bản. 

Bổ sung chức năng của một trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập nhằm thực hiện tốt việc giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng các hoạt động can thiệp sớm, phục hồi chức năng, tư vấn cho cộng đồng cho các gia đình có trẻ khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh.

Bổ sung  một số cơ sở vật chất, xây dựng một số chính sách để đáp ứng với nhiệm vụ của nhà trường trong tình hình mới. 


2. Phạm vi của đề án

 Tổ chức lại trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị trên cơ sở bổ sung chức năng hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trở thành trường chuyên biệt và hỗ trợ giáo dục hòa nhập tỉnh Quảng Trị. 
Mở rộng đối tượng được hưởng lợi là trẻ khuyết tật học hòa nhập trong các cơ sở giáo dục công lập và cộng đồng.
Thời kỳ thực hiện đề án: Từ năm 2021 đến năm 2030 theo mốc thời gian, trong đó giai đoạn phát triển cơ bản của nhà trường từ năm 2021 đến 2025, giai đoạn định hướng phát triển từ năm 2026 đến 2030. 

Quá trình triển khai thực hiện đề án này có tổng kết, đánh giá kết quả, rút  kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện nhà trường phù hợp sự phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn sau.

 III. Cơ sở pháp lý của đề án

Đề án được xây dựng trên các cơ sở pháp lý sau: 

Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Quốc hội;

Luật trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội;

Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội;

Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật;
Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật;

Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng BGDĐT ban hành hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Quyết định số 1438/2018/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025;

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030;

Thông tư 39/2009/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2009 của BGDĐT về việc ban hành quy định giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

Thông tư số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, BLĐTBXH về quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập;

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013  của liên Bộ: BGDĐT, BLĐTBXH, BTC về việc quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật; 

Thông tư số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ: BGDĐT, BNV về quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập;

Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2018 của BGDĐT quy định về GDHN đối với người khuyết tật. Văn bản hợp nhất số 763/VBHN-BLĐTBXH ngày 28 tháng 02 năm 2019 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật;

Quyết định số 1463/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2019 của BGDĐT về việc ban hành kế hoạch thực hiện “Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025”;

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của BGDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về phê duyệt đề án định hướng phát triển trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Kế hoạch 1160/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030.
IV. Bố cục đề án

Đề án có bố cục gồm 3 phần

Phần mở đầu: Sự cần thiết xây dựng đề án

Phần nội dung

A.Thực trạng về giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

B. Chính sách hỗ trợ cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

C. Tổ chức thực hiện;

Phần Kết luận và các phụ lục.

PHẦN NỘI DUNG

A. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

I. Tình hình giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ 1975 đến nay

Giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay cơ bản thực hiện theo 2 mô hình sau: Giáo dục tại các trường chuyên biệt và học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
1. Về mô hình giáo dục chuyên biệt công lập tại trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị 
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường

Sau 5 năm thành lập lại tỉnh Quảng Trị, trước nhu cầu bức thiết của phụ huynh và trẻ em khuyết tật cần có một môi trường học tập chuyên biệt cho học sinh khuyết tật, đồng thời làm mô hình cho việc giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 64/TCCB ngày 16 tháng 02 năm 1994 về việc thành lập Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thị xã Đông Hà trực thuộc Phòng GD&ĐT Đông Hà quản lý. Nhiệm vụ của Trung tâm thời gian này chỉ dạy cho các em khuyết tật học chữ và thực hiện việc chăm sóc phục hồi chức năng. 

Ngày 06 tháng 11 năm 2000, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1970/2000/QĐ-UB về việc thành lập Trường Nguyễn Đình Chiểu trực thuộc  Sở GD&ĐT quản lý. Đến ngày 09 ngày 4 tháng 2003, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 600/2003/QĐ-UB đổi tên Ttrường Nguyễn Đình Chiểu thành trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

 (Xem Bảng 1 - Phần Phụ lục)

1.2. Thực trạng trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị năm học 2020 -2021

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ hiện tại

Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh đang thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

Giáo dục và tổ chức nuôi dưỡng học sinh khuyết tật từ 6 đến 14 tuổi, theo chương trình giáo dục chuyên biệt, gồm các loại tật cơ bản và các trẻ đa tật.
Giáo dục hướng nghiệp, dạy một số nghề đơn giản phù hợp với đặc điểm và nhu cầu, năng lực của học sinh khuyết tật như: may, làm hoa đất sét, hoa giấy …
Tư vấn can thiệp sớm, hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh bậc TH, THCS, THPT.

Phục hồi chức năng và định hướng di chuyển, lao động tự phục vụ, sinh hoạt hàng ngày, giáo dục kĩ năng sống ...

1.2.2. Số lượng học sinh và cơ cấu lớp học

Tổng số học sinh hiện có 130 em, chia thành 16 lớp. 

(Xem Bảng 2 - Phần Phụ lục)

1.2.3.  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
Đội ngũ của nhà trường đến thời điểm hiện tại có 45 người (không tính hợp đồng thời vụ)
Ban Giám hiệu 3 người

Tổ chuyên môn 29 giáo viên

Tổ Văn phòng 13 nhân viên

 (Xem Bảng 3 - Phần Phụ lục)

1.2.4. Cơ sở vật chất

a.  Cơ sở 1

Diện tích đất được sử dụng 3.000 m2, bao gồm các khối công trình chính sau: 

 Nhà 2 tầng 480 m2 .

 Nhà làm việc hành chính 154 m2 .  

 Nhà kho, bếp, nhà ăn tập thể 144 m2.       

 Nhà nội trú 182 m2.

b.  Cơ sở 2

Diện tích đất khoảng 8.154 m2, bao gồm các khối công trình chính sau:

Nhà 2 tầng 573 m2 ..
Khu nhà trệt 613 m2  . 

 (Xem Bảng 4 - Phần Phụ lục)

1.2.5. Về trang thiết bị và đồ dùng dạy học

Do thời điểm ban đầu không có giáo viên chuyên biệt, nhà trường chỉ nhận học sinh khiếm thính mức độ khuyết tật nhẹ nên các đồ dùng dạy học chủ yếu là các dụng cụ trợ thính. Đến năm 2000, tổ chức Inkota có tài trợ thêm một số đồ dùng dạy chữ Braille. Các phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học khác như máy vi tính, tivi, dụng cụ dạy nghề may, nghề làm hương… được đầu tư mua sắm và từ các nguồn tài trợ hàng năm nhưng so với yêu cầu dạy nghề của nhà trường thì số lượng thiết bị còn thiếu nhiều, chưa phong phú về chủng loại, một số đồ dùng dạy học còn thô sơ. Tổng trị giá dụng cụ máy móc và đồ dùng dạy học theo định giá kiểm kê hàng năm đến thời điểm hiện nay ước tính giá trị còn lại khoảng 189.700.000 đồng. 

                                    ( Xem Bảng 5 - Phần Phụ lục)
1.3.  Những kết quả đạt được 

Từ khi được thành lập đến nay Trường trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục bằng nhiều biện pháp đa dạng; Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng nâng cao. Tỷ lệ học sinh tốt luôn đạt tỷ lệ trên 60 %, nhiều em học sinh phục hồi tốt và tham gia hòa nhập với cộng đồng. Năm học 2020- 2021, xếp loại chất lượng học tập của học sinh toàn trường: Tốt đạt tỉ lệ 49,2%; Đạt chiếm 50,8%; xếp loại Phục hồi chức năng: Tốt 67,4%, Đạt 29%.

Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh khuyết tật để các em trở thành người có ích. 
Ngoài việc dạy học nhà trường còn tổ chức học sinh ăn ở, sinh hoạt nội bán trú tại trường một cách khoa học. Giáo dục cho các em biết vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng. 

Công tác huy động, duy trì số lượng luôn đảm bảo. Thông qua công tác vận động từ thiện, nhiều học sinh  khuyết tật đã được nhận học bổng hoặc được trợ cấp nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt... Nhiều tổ chức trong và ngoài nước còn thường xuyên hỗ trợ nhà trường đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới phòng học, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị, máy giặt, máy điều hòa, máy trị liệu…giúp nhà trường dần bổ sung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, có thêm điều kiện chăm lo cho học sinh. 


2. Thực trạng giáo dục chuyên biệt tại các cơ sở tư thục

Từ những năm 2018 có các cơ sở tư thục giáo dục trẻ khuyết tật như: Bình Minh, Hoa Thủy Tiên, tổ chức từ thiện và một số cá nhân mở trung tâm hoặc lớp.  Phần lớn các cơ sở này tập trung ở Thành phố Đông Hà, quy mô giáo dục nhỏ, số học sinh khuyết tật không nhiều, đội ngũ giáo viên ít, chủ yếu thực hiện công việc can thiệp sớm cho trẻ chậm nói, trẻ tự kỷ... Tuy nhiên chỉ giới hạn cho các đối tượng trẻ khuyết tật dạng nhẹ và tuổi còn nhỏ. 

3. Thực trạng giáo dục hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

3.1. Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại các cơ sở giáo dục mầm non

Các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đều thực hiện công tác GDHN trẻ khuyết tật, giúp trẻ khuyết tật được học tại nơi trẻ sinh sống cùng gia đình, không có sự tách biệt môi trường sống vì trường mầm non hòa nhập có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ trẻ của địa phương nơi trường đóng không kể trẻ khuyết tật hay trẻ bình thường vào học, trẻ khuyết tật học được nhiều hơn ở bạn, ở giáo viên và nhà trường. Thông qua lớp học hòa nhập giúp cho mọi trẻ, trong đó kể cả trẻ mầm non bình thường và trẻ khuyết tật được phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. GDHN trẻ khuyết tật ở các trường mầm non còn đóng vai trò giúp trẻ khuyết tật được can thiệp sớm và hỗ trợ gia đình trẻ khuyết tật trong công tác can thiệp sớm. Đây là hoạt động phát hiện, phòng tránh, ngăn ngừa trước những nguy cơ dẫn đến khuyết tật, giảm tối đa những hạn chế do khuyết tật gây ra, nâng cao khả năng phát triển và tăng cường khả năng sống độc lập của người khuyết tật trong xã hội.

3.2. Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Tại các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh cơ bản đều có tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDHN theo quy định của BGDĐT, gồm việc: GDHN cho trẻ khuyết tật, tư vấn CTS, hỗ trợ GDHN, phục hồi chức năng và định hướng di chuyển, lao động tự phục vụ, sinh hoạt hàng ngày, giáo dục kĩ năng sống. Tỷ lệ giáo dục phổ thông có tổ chức giáo dục hòa nhập là 45,6%, tỷ lệ trẻ khuyết tật đi học tại các trường TH là 75,8%, đi học tại các trường THCS là 63,2% và đi học tại các trường THPT là 13,82% (Theo số liệu thống kê của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị năm 2019).

Tuy nhiên, việc thực hiện GDHN tại các trường THCS, THPT ít được nhà trường quan tâm hơn vì số lượng trẻ khuyết tật không nhiều, chủ yếu là các trẻ khuyết tật ở thể nhẹ và tại các trường phổ thông thường không có giáo viên chuyên sâu về lĩnh vực dạy trẻ khuyết tật.

II. Đánh giá thực trạng công tác giáo dục trẻ khuyết tật

Trong những năm qua Đảng ủy và chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để hỗ trợ người khuyết tật, trong đó nhiều địa phương đã có những cơ chế đặc thù dành cho giáo dục trẻ khuyết tật, đồng hành với các địa phương có các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm cũng rất quan tâm chăm lo cho giáo dục trẻ khuyết tật. 

Trong những năm qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc giáo dục cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có trẻ khuyết tật. Các đơn vị như trường Trẻ em khuyết tật đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ giáo dục trẻ khuyết tật theo mô hình chuyên biệt, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đã có nhiều giải pháp huy động trẻ khuyết tật trong độ tuổi vào học hòa nhập tại trường. Việc điều chỉnh nội dung, chương trình dạy học để phù hợp từng đối tượng trẻ khuyết tật đã được quan tâm, công tác kiểm tra đánh giá, hỗ trợ trẻ khuyết tật được tiến hành thường xuyên, chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật ngày càng được nâng cao.

III. Một số hạn chế và nguyên nhân
1. Hạn chế

Về số lượng: 

Tỉ lệ trẻ, học sinh khuyết tật nói riêng, người khuyết tật nói chung ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được tiếp cận giáo dục hoặc được hỗ trợ phát triển còn rất thấp (tỷ lệ giáo dục đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật khoảng 30%). Do ảnh hưởng của môi trường xã hội, số lượng người khuyết tật trong xã hội có xu hướng tăng, nhiều nhất là số lượng trẻ bị tự kỷ.

Về chất lượng:

Các tổ chức hỗ trợ cho người khuyết tật chủ yếu là dựa vào nguồn ngân sách của nhà nước hoặc tự nguyện của các cá nhân, các tổ chức từ thiện. Sự hoạt động của các tổ chức trên mang tính độc lập, đơn lẻ, cấp thời và thiếu tính hệ thống. Do đó, sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chưa thường xuyên, không chặt chẻ nên chất lượng giáo dục và hỗ trợ phát triển cho người khuyết tật chưa hiệu quả như mong muốn, ít bền vững, đôi khi tạo ra sự lãng phí công sức, kinh phí.

Tỉnh Quảng Trị chỉ có trường Trẻ em khuyết tật là đơn vị công lập duy nhất thực hiện nhiệm vụ giáo dục trẻ khuyết tật bậc tiểu học, mặc dù được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và các sở, ban ngành nhưng quy mô của nhà trường không lớn, giáo viên chưa đồng bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, nhiều chức năng, nhiệm vụ chưa thực hiện đầy đủ để nâng cao chất lượng giáo dục, tư vấn cho gia đình có trẻ khuyết tật, chăm sóc sức khỏe và dạy nghề cho học sinh khuyết tật.

Số trẻ khuyết tật nặng ở một số xã, phường, vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện được chăm sóc, hỗ trợ, can thiệp đúng, hoặc chưa có cơ hội đến trường, công tác phòng ngừa, phát hiện khuyết tật và CTS có vai trò hết sức quan trọng nhưng chưa được quan tâm đúng mức, số trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi chưa được CTS còn khá nhiều ở ngoài nhà trường nên cơ hội phục hồi để được học hòa nhập là còn rất thấp, số trẻ khuyết tật còn ở nhà chưa có điều kiện tiếp cận với các thông tin, kỹ thuật hỗ trợ y học, giáo dục để hòa nhập với cộng đồng sau này, đa số học sinh khuyết tật được học hòa nhập đều có học lực yếu, đến lớp thường quá độ tuổi quy định, nhiều trẻ khuyết tật chưa được học lên các bậc học cao hơn, nhiều học sinh khuyết tật lớn tuổi chưa được học nghề, ít có cơ hội tìm kiếm việc làm... 

2. Nguyên nhân

Do điều kiện kinh tế khó khăn, sự vào cuộc của cộng đồng chưa thật mạnh mẽ, đặc biệt là nhận thức của các gia đình có trẻ khuyết tật, họ còn mặc cảm, tự ti, chưa phối hợp với các cơ quan chức năng để thăm, khám, phân loại, xác định mức độ khuyết tật của trẻ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Mặt khác, công tác quản lý, chỉ đạo về giáo dục trẻ khuyết tật cũng chưa được đầu tư đúng mức. Một số chính sách về người khuyết tật ban hành còn chậm so với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục cho người khuyết tật đang có xu hướng phát triển về số lượng, song chất lượng còn hạn chế, dịch vụ cung cấp không đầy đủ và không đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người khuyết tật, thiết bị và cơ sở hạ tầng không được trang bị tốt, sự phối hợp giữa các cơ quan vẫn còn rời rạc. 

Các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan đến việc thực hiện chính sách cho người khuyết tật chưa có sự phối hợp mật thiết để nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao nhằm hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt hỗ trợ phục hồi chức năng và giáo dục cho người khuyết tật.

Tóm lại: Mặc dù đã có những chính sách đặc thù để hỗ trợ người khuyết tật nói chung và giáo dục trẻ khuyết tật nói riêng, nhưng tỉnh Quảng Trị cần thiết phải xây dựng một chiến lược phát triển giáo dục người khuyết tật dài hạn. Đặc biệt, cần bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ để nhà trường nâng cao hiệu quả hoạt động, nhà trường cần được đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy văn hóa và dạy nghề để đảm bảo học sinh học tập có hiệu quả tốt, nhà trường cần bổ sung mới đội ngũ giáo viên chuyên biệt một cách đồng bộ, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên, nhân viên. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Trị  chỉ đạo Sở GD&ĐT triển khai thực hiện tốt việc giáo dục hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông khác trong toàn tỉnh. 

B. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
I. Mục tiêu

100% học sinh khuyết tật học tập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ về chế độ. 

II. Nội dung 

Hỗ trợ cho học sinh khuyết tật không thuộc các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Thông tư số 42/2013/TTLT- BGDĐT - BLDTB&XH - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, như sau:
1. Chế độ hỗ trợ đối với học sinh học tại trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị
- Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú: 447.000 đồng/tháng/học sinh (bằng 30% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ/học sinh/tháng).
- Hỗ trợ tiền ăn học sinh nội trú: 1.043.000đồng/tháng/học sinh (bằng 70% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ/học sinh/tháng).
- Hỗ trợ tiền sinh hoạt phí cho học sinh nội trú, bán trú: 45.000 điingf/tháng/học sinh (tương đương 3% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ/học sinh/tháng).
- Hỗ trợ tiền vệ sinh cho học sinh nữ từ 13 tuổi trở lên: 45.000 đồng/tháng/học sinh (tương đương 3% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ/học sinh/tháng).
- Thời gian hưởng: 09 tháng từ năm học 2021-2022.
2. Chế độ hỗ trợ đối với trẻ mầm non và học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
- Hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt phí cho trẻ mầm non và học sinh khuyết tật học hòa nhập: 447.000 đồng/tháng/học sinh (bằng 30% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ/học sinh/tháng).
- Thời gian hưởng: 09 tháng từ năm học 2021-2022.
3. Tổng kinh phí thực hiện

- Tổng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ cho học sinh khuyết tật tại trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị hàng năm: 949.375.000 đồng.

- Tổng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ cho trẻ  mầm non và học sinh học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hàng năm: 3.355.182.000 đồng.
                                    ( Xem Bảng 6 - Phần Phụ lục)
4. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ cho học sinh khuyết tật nội trú, bán trú và học sinh học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được bố trí từ ngân sách sự nghiệp giáo dục hàng năm.
C.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo
Quản lý, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng giáo dục đối với lĩnh vực giáo dục trẻ khuyết tật.

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để tham mưu với UBND tỉnh phê duyệt đề án và sớm triển khai thực hiện.

Tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng về mục đích, chức năng, nhiệm vụ của trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị. Chỉ đạo trường Trẻ em khuyết tật tỉnh thông tin đầy đủ cho người dân, về các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật, khuyến khích người dân, trẻ khuyết tật, gia đình trẻ khuyết tật tham gia vào mọi hoạt động của đề án.

Huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc giáo dục và đào tạo người khuyết tật.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Phối hợp, trao đổi thông tin về chính sách, số liệu người khuyết tật và trẻ khuyết tật trong toàn tỉnh giúp Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo trẻ khuyết tật hàng năm và dài hạn.

Tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho học sinh khuyết tật.

Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến trẻ khuyết tật.
Chủ trì tham mưu triển khai hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng.

3. Sở Y tế 

Phối hợp với Sở GD&ĐT để xây dựng kế hoạch tổ chức khám sàng lọc theo định kỳ nhằm phát hiện, chẩn đoán, phân loại các dạng tật, mức độ tật của trẻ để có sự tư vấn phù hợp cho phụ huynh.

Chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật trong cộng đồng nói chung và học sinh khuyết tật trong các trường chuyên biệt và các trường phổ thông nói riêng.

Tư vấn các dịch vụ khám chữa bệnh, điều trị cho người khuyết tật.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện nội dung đầu tư cơ sở vật chất, phối hợp với Sở Tài chính, Sở GD&ĐT tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đề án.

5. Sở Tài chính
Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, hàng năm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện đề án.

6. Sở Thông tin và Truyền thông
Hướng dẫn cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, thông tin đầy đủ cho cộng đồng về chủ trương chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật, tuyên truyền về mục đích, chức năng, nhiệm vụ của trường Trẻ em khuyết tật tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh- truyền hình cấp huyện, xã và các loại hình thông tin khác. 

7. Sở Nội vụ

Thẩm định sắp xếp tổ chức bộ máy, số người làm việc, hợp đồng lao động đảm bảo cho hoạt động của trường Trẻ em khuyết tật tỉnh trên cơ sở đề xuất của Sở GD&ĐT.

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các gia đình có trẻ khuyết tật tham gia học giáo dục hòa nhập tại các trường học trên địa bàn hoặc tham gia học tại trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

Xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật, tổ chức điều tra nắm tình hình về trẻ khuyết tật (số lượng, các dạng tật, mức độ tật...).

Đầu tư kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất cho công tác giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập, huy động các nguồn lực cho giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập trên địa bàn.

PHẦN KẾT LUẬN
Giáo dục trẻ khuyết tật là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với gia đình có trẻ khuyết tật, với bản thân trẻ khuyết tật mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thực hiện tốt giáo dục trẻ khuyết tật góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng.

Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tạo ra một môi trường giáo dục mà trong đó tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ khuyết tật đều được tham gia, đóng góp và hưởng lợi từ giáo dục, đồng thời được tiếp cận toàn diện với giáo dục.

Thực hiện thành công đề án “Chính sách hỗ trợ cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là đảm bảo một đơn vị có chức năng giảng dạy và giáo dục cho trẻ khuyết tật, đồng thời có chức năng của một trung tâm hỗ trợ phát triển trẻ hòa nhập, mà không tăng thêm đơn vị hành chính.

Hiệu quả đề án mang lại đó là nâng cao chất lượng giáo dục chuyên biệt và GDHN, tăng hiệu quả công tác đào tạo nghề cho trẻ khuyết tật, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Ủy ban nhân tỉnh Quảng Trị đề nghị Hội đồng nhân tỉnh xem xét, quyết định thông qua đề án để có cơ sở triển khai thực hiện./.
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